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PHẦN I: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn  (4 điểm)  

    Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16, bằng cách ghi lại chữ cái đứng trước phương án đúng. 

Câu 1. Những lời nói, thái độ, hành vi làm tổn thương tới danh dự, nhân phẩm, tâm lí của thành viên gia 

đình là biểu hiện cụ thể của hình thức bạo lực gia đình nào sau đây? 

A. Bạo lực thể chất.                B. Bạo lực tinh thần. 

C. Bạo lực kinh tế.     D. Bạo lực tình dục. 

Câu 2. Khi xảy ra bạo lực gia đình, chúng ta nên thực hiện hành vi nào sau đây? 

A. Tỏ thái độ tiêu cực, thách thức.   B. Chủ động tìm người giúp đỡ. 

C. Sử dụng bạo lực để đáp trả.   D. Im lặng để tránh bị cười chê. 

Câu 3. Bản ghi chép thu chi giúp quản lí tiền bạc của cá nhân bao gồm các quyết định về hoạt động tài 

chính được gọi là: 

A. Kế hoạch tài chính cá nhân                                  B. Thống kê tài chính. 

C. Bản kê khai tài sản.                                   D. Kế hoạch làm việc cá nhân. 

Câu 4. Để theo dõi và kiểm soát thu chi, mỗi cá nhân không nên thực hiện việc làm nào dưới đây: 

A. Tìm cách để cắt giảm các khoản chi tiêu cần thiết và tăng chi tiêu các khoản không thiết yếu. 

B. Tính toán thu chi hợp lí sao cho các khoản chi tiêu không vượt quá thu nhập.  

C. Thực hiện tiêu dùng thông minh để cắt giảm chi phí cho các khoản chi tiêu.   

D. Ghi chép thu chi hàng tháng để có thể kiểm soát tình hình tài chính cá nhân. 

Câu 5. Chủ thể nào dưới đây đã có cách ứng xử tích cực, phù hợp để phòng chống bạo lực gia đình? 

A. Thường xuyên bị chồng đánh đập, hành hạ nhưng chị H vẫn nín nhịn. 

B. Chị C thường tỏ thái độ và lời nói tiêu cực khi hai vợ chồng tranh luận. 

C. Chị K nhờ anh trai tới nhà để đánh lại chồng vì đã mắng nhiếc mình. 

D. Thấy bố tức giận, C vội sang nhà hàng xóm để đợi bố bình tĩnh trở lại. 

Câu 6. Nhân vật nào dưới đây có thói quen chi tiêu không hợp lí? 

A. Bạn X luôn xác định thứ tự ưu tiên những thứ cần mua. 

B. Anh B chỉ chi tiêu cho những việc thực sự cần thiết. 

C. Chị T luôn chọn mua những đồ giá rẻ, chất lượng thấp. 

D. Trước khi đi mua sắm, bạn Y thường liệt kê đồ cần mua. 

Câu 7. Đặt kì vọng quá lớn vào con trai, bố mẹ bạn C bắt con học quá nhiều, không có thời gian nghỉ 

ngơi, khiến bạn bị trầm cảm. Hành vi của bố mẹ bạn C thuộc hình thức bạo lực gia đình nào? 

A. Bạo lực về thể chất và tinh thần   B. Bạo lực về tinh thần và bạo lực về kinh tế  

C. Bạo lực về tinh thần và sức khỏe   D. Bạo lực về sức khỏe thể chất 

Câu 8. Bạo lực gia đình để lại những hậu quả gì cho các thành viên trong gia đình? 

A. Gây ra tổn thương về thể xác và tinh thần  B. Gây ra tổn thương về thể xác. 

C. Gây ra tổn thương về tinh thần.   D. Gây ra thương tích. 

Câu 9. Tác dụng của việc lập kế hoạch chi tiêu: 

A. Quản lí tiền một cách hiệu quả, phát hiện được những điểm chưa đúng trong sử dụng tài chính, chi tiêu  

không hợp lí. 

      B. Tích góp được nhiều tiền. 

      C. Phát hiện được những điểm chưa đúng trong sử dụng tài chính. 

      D. Quản lí tiền một cách hiệu quả, chi tiêu không hợp lí. 

Câu 10. Tại sao cho bản kế hoạch chi tiêu lại phải có nội dung các khoản chi? 

A. Để chi tiêu hợp lí, hiệu quả, đúng kế hoạch. B. Để nắm được các khoản chi.   

C. Để có thể chi tiêu nhiều hơn dự tính. D. Để có thể chi tiêu ít hơn dự tính. 

Câu 11: Ông X, hàng xóm nhà chị M đã gọi điện thoại tới tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 để trình 

báo việc chị M ép con trai lao động quá sức. Hãy nhận xét hành vi của ông X ? 

A. Ông X là người biết bảo vệ quyền lợi trẻ em, giúp chị M nhận ra hành động sai trái của mình. 

B. Ông X là người quá bao đồng. 
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C. Ông X đã vô tình gây ra thêm bạo lực cho gia đình của chị M. 

D. Ông X làm như vậy chị M sẽ ghét và càng bắt con trai lao động nhiều hơn nữa. 

Câu 12. Do công việc bận rộn, anh Q thường xuyên về muộn. Vợ anh Q vì nghe lời xúi giục của đồng 

nghiệp nên đã tìm cách theo dõi, tra hỏi, đay nghiến anh Q. Nếu là anh Q em sẽ làm gì ? 

A. Giải thích cho vợ hiểu về công việc của mình  B. Đánh chửi vợ vì nghe theo lời người khác. 

C. Đi tìm người xúi giục vợ mình mà chửi mắng.  D. Im lặng và không về nhà  

Câu 13. Kế hoạch chi tiêu là gì? 

      A. Là tập hợp những hành động sử dụng tiền một cách phù hợp và hiệu quả. 

      B. Là những hành động sử dụng tiền một cách phù hợp. 

      C. Là tập hợp những hành động sử dụng tiền một cách hiệu quả. 

      D. Là những hành động sử dụng tiền một cách phù hợp và hiệu quả. 

Câu 14. Khi mua sắm chúng ta có thể tiết kiệm tiền bằng cách nào? 

A. So sánh giá để tìm được sản phẩm phù hợp  B. Thấy món nào thích là mình mua. 

C. Ai chỉ cho mình thì mình mua. D. Cần món nào thì mua món đó. 

Câu 15: Mẹ đưa cho A 90.000 đồng đi chợ mua thức ăn. Vừa ra đến chợ, A gặp cô hàng xóm bán cá và 

mời A mua 1kg cá tươi với giá 80.000 đồng. A rất muốn mua ủng hộ cô nhưng mẹ dặn A mua thêm cả rau 

và gia vị nấu. Nếu em là A, em sẽ làm gì? 

A. Em sẽ cân đối mua 0,5kg cá còn lại mua rau và gia vị. 

B. Em sẽ mua 80.000 đồng tiền cá, còn 10.000 đồng mua rau và gia vị.  

C. Em không mua cá mà dành tiền mua hết rau và gia vị và thức ăn khác  

D. Em sẽ mua hết 90.000 đồng tiền cá. 

Câu 16: Trong bước kiểm tra và điều chỉnh kế hoạch chi tiêu cá nhân nếu chi vượt mức thì em cần phải: 

A. Cân đối thu chi để đảm bảo kế hoạch          B. Không chi những thứ còn lại trong kế hoạch nữa.  

C. Không cần phải làm gì cả.                        D. Tìm cách để tăng thu nhập bằng mọi giá. 

 

PHẦN II: Câu hỏi trắc nghiệm đúng / sai ( 1 điểm) 

   Học sinh trả lời câu hỏi sau bằng cách lựa chọn đúng/ sai đối với mỗi phương án a), b), c), d). 

 Cho tình huống: 

 

    Câu  

   H sinh ra và lớn lên tại một bản làng nghèo ở vùng núi phía Bắc. Khi H 

(14 tuổi), đang học ở trường phổ thông dân tộc nội trú của tỉnh, H đã bị 

bố mẹ ép nghỉ học để lấy chồng. Nếu là bạn thân của H, em nên lựa chọn 

cách ứng xử nào dưới đây? 

   

  Đúng  

 

  Sai  

 

a) Không quan tâm vì chuyện đó không liên quan đến mình.   

b) Khuyên H nên làm theo lời của bố mẹ để gia đình được hòa thuận.   

c) An ủi H khuyên H nhờ tới sự trợ giúp của người thân và thầy, cô giáo chủ 

nhiệm để thuyết phục bố mẹ. 
  

d) Khuyên H bỏ trốn đi một nơi thật xa để bố mẹ không thể tìm thấy.   

 

PHẦN III: Tự luận ( 5 điểm ) 

Câu 1: (2 điểm) Nêu các cách phòng chống bạo lực gia đình? 

Câu 2:  (3 điểm)  Cho tình huống:   

      Vợ chồng chị T cưới nhau được mười năm và có với nhau một cô con gái. Chồng chị T là một người 

nghiện rượu và vũ phu. Mỗi khi say rượu, anh ta lại đánh, chửi hai mẹ con chị T thậm tệ. Có lần, chị T 

phải nhập viện cấp cứu do bị chồng đánh. Vì muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình, chị T vẫn âm thầm chịu 

đựng những trận đòn roi. Chị không dám tâm sự, thổ lộ với ai về việc mình và con gái thường xuyên bị 

bạo lực gia đình, điều này càng khiến chị ấy cảm thấy bế tắc. 

Câu hỏi: 

a. Nhận xét việc làm của anh T? 

b. Hành vi của chồng chị T có thể bị pháp luật xử lí như thế nào? 

c. Nếu em là chị T em sẽ làm gì 

 

                                           -  Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra  - 


